
STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh Nơi ở hiện tại Ghi chú

1 2 3 4 5

I

1 Sỳ Thín Kíu                     1950 76, Phố 2, ấp Phú Lợi 2

II

1 Huỳnh Thị Yến               1949 Phố 1, ấp Phú Lợi 3

2 Thòng Thị Phượng          1978 Phố 1, ấp Phú Lợi 3

3 Trần Thị Ngọc Bích        1939 Phố 1, ấp Phú Lợi 3

4 Trần Thị Bạch Hương     1955 56/19, Phố 1, ấp Phú Lợi 3

5 Khiếu Công Minh       1955 24, Phố 4, ấp Phú Lợi 3

6 Ỳ Hôn 1960 20, Phố 3, ấp Phú Lợi 3

III

1 Lý Mộng Hòa                 1953 ấp Phú Lợi 4

2 Phan Rồng                      1938 ấp Phú Lợi 4

3 Bằng Chăn Dzếnh          1951 ấp Phú Lợi 4

4 Nguyễn Thành Nhân 1991 ấp Phú Lợi 4

IV

1 Sý Cỏng Sáng                  1960 10, Phố 8, ấp Phú Lợi 5

2 Vòng Cún Mùi                 1948 tổ 4, ấp Phú Lợi 5

V

1 Hoàng Xuân 1946 ấp Phú Hòa 1

VI

1 Nguyễn Tuấn Hùng 1966 ấp Phú Hòa 2

2 Nguyễn Thị Phin 1948 ấp Phú Hòa 2

3 Bùi Thị Tơ 1931 ấp Phú Hòa 2

VII

1 Võ Thị Hoa 1950 ấp Phú Hòa 3

2 Lý Thị Nhàn 1945 ấp Phú Hòa 3

3 Nguyễn Thị Em 1965 ấp Phú Hòa 3

VIII

1 Trần Minh Kiệt 1925 ấp Phú Hòa 4

Tổng (03 hộ)

ẤP PHÚ HÒA 4

Tổng (02 hộ)

ẤP PHÚ HÒA 1

Tổng (01 hộ)

ẤP PHÚ HÒA 2

Tổng (03 hộ)

ẤP PHÚ HÒA 3

Tổng (01 hộ)

ẤP PHÚ LỢI 3

Tổng (06 hộ)

ẤP PHÚ LỢI 4

Tổng (04 hộ)

ẤP PHÚ LỢI 5

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ III NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ-UBND ngày …/…./2025 của UBND xã Phú Hòa)

ẤP PHÚ LỢI 2
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STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh Nơi ở hiện tại Ghi chú

IX

1 Vũ Thị Minh Thoa 22/12/1954 Tổ 5, ấp Phú Điền 1

2 Nguyễn Minh Đức 01/01/1954 Tổ 1, ấp Phú Điền 1

3 Đàm Thị Trang Thanh 02/03/1968 Tổ 3, ấp Phú Điền 1

4 Trần Thị Dứt 01/01/1949 Tổ 3, ấp Phú Điền 1

5 Nguyễn Hoàng Oanh 01/01/1970 Tổ 3, ấp Phú Điền 1

6 Nguyễn Thị Hải 06/12/1954 Tổ 4, ấp Phú Điền 1

7 Lê Thị Nghê 01/01/1958 Tổ 8, ấp Phú Điền 1

8 Phùng Văn Hoà 29/07/1967 Tổ 7, ấp Phú Điền 1

X

1 Trần Viết Thiện 18/02/1961 Tổ 2, ấp Phú Điền 2

2 Phạm Thị Màu 01/01/1953 Tổ 2, ấp Phú Điền 2

3 Phạm Hoàng Phương 01/12/1950 Tổ 4, ấp Phú Điền 2

4 Trần Thị Nhân 15/05/1955 Tổ 5, ấp Phú Điền 2

5 Lâm Thị Nhung 15/05/1961 Tổ 4, ấp Phú Điền 2

6 Lê Thị Nhan 03/05/1955 Tổ 5, ấp Phú Điền 2

7 Huỳnh Anh 17/11/1959 Tổ 5, ấp Phú Điền 2

8 Ngô Duy Quân 01/01/1957 Tổ 1, ấp Phú Điền 2

9 Vy Hồng Quản 01/01/1959 Tổ 2, ấp Phú Điền 2

10 Nguyễn Thị Bảy Nhỏ 01/01/1958 Tổ 5, ấp Phú Điền 2

11 Đỗ Ngọc Thuỷ 16/07/1956 Tổ 5, ấp Phú Điền 2

12 Nguyễn Thị Tú Uyên 26/06/1963 Tổ 5, ấp Phú Điền 2

13 Nguyễn Ngọc Trinh 01/01/1957 Tổ 1, ấp Phú Điền 2

14 Phạm Thị Thúy 01/01/1959 Tổ 1, ấp Phú Điền 2

15 Nguyễn Phi Cường 01/01/1981 Tổ 5, ấp Phú Điền 2

16 Lê Thị Thùy Linh 02/07/1982 Tổ 7, ấp Phú Điền 2

XI

1 Hồ Văn Hai 18/08/1950 Tổ 3, ấp Phú Điền 3

2 Nguyễn Thị Nhu 01/01/1949 Tổ 5, ấp Phú Điền 3

3 Phạm Thị Hiếu 01/01/1951 Tổ 6, ấp Phú Điền 3

4 Phạm Thị Bích Ngà 01/02/1960 Tổ 4, ấp Phú Điền 3

5 Hồ Thị Bích Hoa 26/03/1986 Tổ 3, ấp Phú Điền 3

6 Trần Thị Ngọc Bích 22/12/1956 Tổ 10, ấp Phú Điền 3

XII

1 Mã Thiên 01/01/1967 Tổ 2, ấp Phú Điền 4

2 Trần Ngọc Phát 31/03/1959 Tổ 2, ấp Phú Điền 4

3 Trần Thị Vải 01/011954 Tổ 5, ấp Phú Điền 4

4 Dương Hà Như Thụy 05/01/1986 Tổ 6, ấp Phú Điền 4

5 Nguyễn Văn Hiền 01/01/1978 tổ 4, ấp Phú Điền 4

Tổng (16 hộ)

ẤP PHÚ ĐIỀN 3

Tổng (6 hộ)

ẤP PHÚ ĐIỀN 4

Tổng (5 hộ)

Tổng (01 hộ)

ẤP PHÚ ĐIỀN 1

Tổng (08 hộ)

ẤP PHÚ ĐIỀN 2
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XIII

1 Trần Hưởng 08/06/1954 Tổ 10, ấp Phú Điền 5

2 Nguyễn Thị Còn 01/01/1952 tổ 2, ấp Phú Điền 5

Tổng (2 hộ)

TỔNG CỘNG: 58 HỘ

ẤP PHÚ ĐIỀN 5
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